
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1626 /SYT-NVY 

V/v đăng tải danh sách người hành nghề 

đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh lao 

của Trung tâm Y tế Rạch Giá 

 

An Giang, ngày 15 tháng 09 năm 2025 

Kính gửi: Trung tâm Y tế Rạch Giá. 

 

Căn cứ Thông tư số 36/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế quy 

định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm 

y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao; 

Căn cứ Công văn số 3153/BYT-BH ngày 16/6/2022 của Bộ Y tế về việc tổ 

chức thực hiện Thông tư số 36/2021/TT-BYT; 

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế Rạch Giá tại Công văn số 

338/TTYT-KHNV ngày 08/9/2025. Sở Y tế tiếp nhận và đăng tải danh sách 20 

người hành nghề thuộc Trung tâm Y tế Rạch Giá và các Trạm Y tế trực thuộc đã 

được tập huấn và đủ điều kiện thực hiện khám bệnh, chữa bệnh lao theo quy định 

(danh sách chi tiết đính kèm). 

Trung tâm Y tế Rạch Giá hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính chính xác và hợp pháp của các thông tin trong danh sách đã cung cấp tại Công 

văn số 338/TTYT-KHNV ngày 08/9/2025 

Việc công bố danh sách này là cơ sở để cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện 

giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người bệnh lao 

theo đúng quy định. 

Sở Y tế thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan và người dân được biết./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BHXH tỉnh (phối hợp); 

- Trang TTĐT SYT; 

- Trang VPĐT SYT; 

- Phòng CNTT-TT SYT; 

- Lưu: VT, NVY, tvhnnhan. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Chung Tấn Thịnh 
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Phụ lục 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH LAO 

TẠI TRUNG TÂM Y TẾ RẠCH GIÁ VÀ CÁC TRẠM Y TẾ 

(kèm Công văn số 1626/SYT-NVY ngày 15/9/2025 của Sở Y tế tỉnh An Giang) 

 

STT Họ và tên 
Tên cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Mã định 

danh y tế 

(Mã số 

BHXH) 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

HĐCM 

bổ sung 

Số GCN đã 

được tập huấn 

Ngày cấp GCN 

đã được tập 

huấn 

1 Lưu Thị Quỳnh Nga 
Trung tâm Y tế 

Rạch Giá 
9108001643 

004438/KG-

CCHN 
Lao 1139/2023-B45 24/3/2023 

2 Phan Hoàng Sơn 
Trung tâm Y tế 

Rạch Giá 
9121731264 

007882/KG-

CCHN 
Lao 5841/2022-B45 10/6/2022 

3 Huỳnh Hồng Tuấn 
Trung tâm Y tế 

Rạch Giá 
9114010266 

004319/KG-

CCHN 
Lao 6535/2022-B45 08/7/2022 

4 Nguyễn Thị Cẩm Ngọc 
Trạm Y tế 

Vĩnh Lợi 
9123001708 

008005/KG-

CCHN 
Lao 6524/2022-B45 08/7/2022 

5 Lê Kim Đức 
Trạm Y tế 

Rạch Sỏi 
5396004069 

003192/KG-

CCHN 
Lao 6530/2022-B45 08/7/2022 

6 Trần Quốc An  
Trạm Y tế 

An Bình  
5301002188 

003174/KG-

CCHN 
Lao 6567/2022-B45 08/7/2022 

7 Trương Thị Như Ý  
Trạm Y tế 

An Bình  
9114011144 

004882/KG-

CCHN 
Lao 5791/2024-B45 31/10/2024 

8 Hồ Văn Ý 
Trạm Y tế 

An Hòa 
9115005365 

004871/KG-

CCHN 
Lao 6520/2022-B45 08/7/2022 

9 Đỗ Thùy Trang 
Trạm Y tế 

Vĩnh Lạc 
9112000822 

003177/KG-

CCHN 
Lao 6532/2022-B45 08/7/2022 

10 Nguyễn Văn Khải 
Trạm Y tế 

Vĩnh Thanh Vân 
9123470131 

006796/KG - 

CCHN 
Lao 6531/2022-B45 08/7/2022 



3 

 

STT Họ và tên 
Tên cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Mã định 

danh y tế 

(Mã số 

BHXH) 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

HĐCM 

bổ sung 

Số GCN đã 

được tập huấn 

Ngày cấp GCN 

đã được tập 

huấn 

11 Trần Châu Thanh Nhã 
Trạm Y tế 

Vĩnh Thanh Vân 
9123937648 

000032/KG-

GPHN 
Lao 5795/2024-B45 31/10/2024 

12 Hồ Thị Khánh Hạnh 
Trạm Y tế 

Vĩnh Thanh Vân 
9108001668 

003202/KG-

CCHN 
Lao 5794/2024-B45 31/10/2024 

13 Dương Thị Diễm My 
Trạm Y tế 

Vĩnh Thanh 
9115008526 

005295/KG-

CCHN 
Lao 6519/2022-B45 08/7/2022 

14 Huỳnh Thị Thanh Vân 
Trạm Y tế 

Vĩnh Thanh 
5396004092 

003181/KG-

CCHN 
Lao 5793/2024-B45 31/10/2024 

15 Nguyễn Thị Kiều Oanh 
Trạm Y tế 

Vĩnh Quang 
9115005680 

006297/KG-

CCHN 
Lao 4585/2024-B45 31/10/2024 

16 
Trần Thiện Thanh 

Toàn 

Trạm Y tế 

Vĩnh Quang 
9114011142 

004881/KG-

CCHN 
Lao 5792/2024-B45 31/10/2024 

17 Trần Thị Lan 
Trạm Y tế 

Vĩnh Thông 
9110007791 

003150/KG-

CCHN 
Lao 5797/2024-B45 31/10/2024 

18 Thị Khèm 
Trạm Y tế 

Vĩnh Thông 
9112004950 

003160/KG-

CCHN 
Lao 6528/2022-B45 08/7/2022 

19 Trần Thanh Tài 
Trạm Y tế 

Phi Thông 
5396004076 

003165/KG-

CCHN 
Lao 6534/2022-B45 08/7/2022 

20 Nguyễn Trúc Đào  
Trạm Y tế 

Phi Thông  
9114011143 

004875/KG-

CCHN 
Lao 5798/2024-B45 31/10/2024 

Tổng cộng 20 người./. 
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